
Nam Nữ

UBND HUYỆN SƠN HÀ

1 Đinh Văn Trung 20/4/1976 Hrê Giám đốc
Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện 

vantrungkn@g

mail.com
0914356987

2 Đinh Văn Thuật 28/05/1985 Hrê
Văn phòng - 

thống kê

UBND xã Sơn 

Thành

vanthuats.thanh

@gmail.com
0813722913

3 Đinh Văn Hồ 03/12/1980 Hrê VP - TK xã
UBND xã Sơn 

Giang

dinhvanhosg@g

mail.com
0329559440

4 Đinh Văn Troan 1979 Hrê
Công chức  Địa 

chính - XD - NN 

UBND xã Sơn 

Nham, Sơn Hà
0379026303

5 Trần Anh Thế 04/4/1983 Kinh
Văn phòng - 

thống kê

UBND xã Sơn Bao, 

Sơn Hà

6 Trần Thị Thanh Việt 23/9/1981 Kinh
Tài chính - kế 

toán

UBND xã Sơn Hạ, 

Sơn Hà

7 Trần Thị Kim Loan 22/4/1985 Hrê
Công chức Tài 

chính- Kế toán
UBND xã Sơn Thủy

Taichinhsonhai

@gmail.com
0977989668

8 Nguyễn Ngọc Hoàng 1984 Kinh
Văn phòng - 

thống kê

UBND xã Sơn 

Thượng

 Hoang0168885

0113@gmail.co
 0388850113

UBND HUYỆN SƠN TÂY

9 Hạ Ngoc Truyền 10/12/1975 Kinh
Phó trưởng 

phòng phụ trách
Phòng Y tế 

truyenytesontay

@gmail.com
0947848789

10 Đinh Hồng Hà 10/02/1977 Kdong PBT. Đảng ủy Đảng ủy xã Sơn Bua
honghasonbua

@gmail.com
0987.014.476

Số điện thoại 
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11 Nguyễn Tiến Hoàng 12/12/1972 Kinh P.GĐ Phụ trách Trrung tâm DVNN
tienhoang1972

@gmail.com
09496130067

UBND HUYỆN SƠN TỊNH

12 Lương Nhất Sinh Kinh Chuyên viên 
Phòng NN và PTNT 

huyện

13 Bùi Quốc Việt 10/6/1984
Công chức 

Văn phòng - 

UBND xã Tịnh 

Đông

14 Dương Thị Hòa Lý 22/12/1983 kinh
Công chức 

Văn phòng - 
UBND xã Tịnh Sơn

duongthihoaly8

3@gmail.com
0982754047

15 Đoàn Văn Thắng 1976 Kinh
Công chức 

Tư pháp - Hộ tịch

UBND xã Tịnh 

Phong
0914088026

16 Bùi Thị Thanh Tâm 04/12/1979
Công chức Văn 

phòng - Thống kê 
UBND xã Tịnh Hà 354476088

17 Phạm Minh Mè 02/12/1974
Chủ tịch Hội 

Nông dân
UBND xã Tịnh Trà 0975988857

18 Phan Thanh Hải 20/11/1977 Kinh
Chủ tịch Hội 

Cựu chiến binh 
UBND xã Tịnh Bình

haiccbtinhbinh

@gmail.com
0397745509

19 Nguyễn Thị Thu Xuân 05/01/1978 Kinh Phó Hiệu trưởng
Trường MN Tịnh 

Sơn

thuxuan97@gm

ail.com
0399664756

UBND HUYỆN TRÀ BỒNG

20 Hồ Thị Bích Giang 29/7/1982 Co Chuyên viên
Phòng Lao động-

TB&XH
0844923067

21 Hồ Văn Trường 26/10/1983 Co
Phó Bí thư, Chủ 

tịch HĐND xã
UBND xã Trà Giang

hovantruongtra

giang@gmail.c

22 Hồ Văn Tâm 05/5/1983 Co
Công chức Văn 

phòng-Thống kê
UBND xã Trà Thủy

hovantamtrathu

y@gmail.com
0963557171

23 Hồ Văn Cư 10/5/1983 Co
Chủ tịch

Hội Nông dân

UBND xã Hương 

Trà
0383352995

UBND HUYỆN TƢ NGHĨA

24 Hà Quang Quân 10/12/1985 Kinh Chuyên viên
Phòng Nội vụ 

huyện Tư Nghĩa

haquangquan@

gmail.com
0975444776

25 Phạm Thị Hồng Nga 06/10/1972 Hrê
Chủ tịch Uỷ ban 

Mặt trận

UBMT xã Nghĩa 

Sơn

pthnga-

tunghia@quang
0913.535.739
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26 Nguyễn Thị Bưởi 10/7/1983 Kinh
Công chức Văn 

phòng - Thống kế

UBND xã Nghĩa 

Hiệp

buoiubnd83@g

mail.com
0796703679

27 Cao Văn Lợi 20/8/1967 Kinh
Chủ tịch Hội 

Nông dân

UBND Thị trấn 

Sông Vệ

cvloi-

tunghia@quang
0352266874

28 Nguyễn Thị Bích Trâm 26/3/1983 Kinh
Chủ tịch Hội LH 

Phụ nữ

Hội LH Phụ nữ xã 

Nghĩa Thuận

tramvpdu@gma

il.com
0974329792

Danh sách có 28 học viên.
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